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Sử 

11A1 

Sử 

11A4 
 

Địa 

10A11 
   

CNghệ 

10A1 

2            
Sử 

12A4 

Sử 

12A1 

Sử 

10A6 
  

Địa 

10A4 
  

CNghệ 

10A3 

3 
Hóa 

12A3 

Hóa 

10A11 
  

Hóa 

11A3 
  

Sinh 

11A8 
 

Sinh 

12A4 

Sinh 

11A2 

Sử 

12A6 

Sử 

12A9 

Sử 

11A10 
 

Địa 

10A12 

Địa 

10A7 

CNghệ 

12A12 
 

CNghệ 

10A8 

4 
Hóa 

12A4 
  

Hóa 

10A2 
  

Sinh 

11A4 

Sinh 

11A1 

Sinh 

12A1 
 

Sinh 

10A8 
  

Sử 

11A7 
 

Địa 

12A8 

Địa 

12A11 

CNghệ 

12A10 

CNghệ 

12A9 
 

5  
Hóa 

11A10 

Hóa 

11A5 

Hóa 

10A8 

Hóa 

11A9 

Hóa 

10A3 

Sinh 

10A5 
 

Sinh 

11A11 
 

Sinh 

10A6 

Sử 

12A2 

Sử 

11A2 

Sử 

10A9 
 

Địa 

12A7 

Địa 

12A1 

CNghệ 

12A11 

CNghệ 

11A12 
 

6 

1  
Hóa 

10A4 
 

Hóa 

10A8 
 

Hóa 

10A5 
Giao ban Giao ban 

Sinh 

11A9 
Giao ban  Giao ban  

Sử 

10A2 

Địa 

10A1 
 

Địa 

10A6 
   

2  
Hóa 

11A10 

Hóa 

10A9 

Hóa 

12A8 
 

Hóa 

11A6 
Giao ban Giao ban 

Sinh 

11A7 
Giao ban  Giao ban  

Sử 

10A8 
  

Địa 

10A7 
   

3 
Hóa 

12A11 

Hóa 

10A11 
 

Hóa 

10A2 
         

Sử 

10A5 

Địa 

11A8 
 

Địa 

10A3 
   

4   
Hóa 

11A5 
 

Hóa 

11A9 
 

Sinh 

11A4 
 

Sinh 

12A6 

Sinh 

12A4 

Sinh 

10A9 

Sử 

12A10 
 

Sử 

10A11 
  

Địa 

10A5 
   

5 
SHL 

12A4 

SHL 

10A11 

SHL 

11A5 

SHL 

10A12 

SHL 

10A10 
     

SHL 

10A2 
         

7 

1 
Hóa 

12A10 
     

Sinh 

11A3 

Sinh 

12A3 

Sinh 

12A2 
  

Sử 

12A11 

Sử 

12A7 
 

Địa 

11A1 

Địa 

10A10 
 

CNghệ 

11A9 
 

CNghệ 

10A9 

2    
Hóa 

10A12 
  

Sinh 

10A3 

Sinh 

12A5 

Sinh 

12A1 
     

Địa 

11A11 

Địa 

10A8 
   

CNghệ 

10A10 

3 
Hóa 

12A4 
  

Hóa 

10A12 
   

Sinh 

12A9 
   

Sử 

12A2 

Sử 

11A12 
  

Địa 

12A12 
 

CNghệ 

11A6 
  

4 
Hóa 

12A11 
    

Hóa 

10A3 
     

Sử 

12A12 

Sử 

11A9 
 

Địa 

11A7 

Địa 

12A6 
  

CNghệ 

11A2 

CNghệ 

10A11 

5 
Hóa 

12A3 
  

Hóa 

10A2 
 

Hóa 

10A5 
 

Sinh 

11A12 
   

Sử 

12A10 

Sử 

12A1 
 

Địa 

11A9 

Địa 

10A9 
  

CNghệ 

11A3 

CNghệ 

10A4 
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THỨ TIẾT N.Bình Bắc Trinh N.Anh Hồng.TD Chinh Thắng Tuyến Huyền.A Hằng.A Hoan Th.Anh Yến.A Sinh V.Huyền Quỳnh.A Công Thúy.T Thảo.T  

2 

1       
ChCờ 

11A12 
           

ChCờ 

11A4 
 

2  
TD 

12A2 

TD 

10A9 
      

T.Anh 

11A12 

T.Anh 

10A5 
 

T.Anh 

11A9 

T.Anh 

12A9 

T.Anh 

11A7 
     

3  
TD 

10A4 

TD 

10A6 
    

T.Anh 

12A6 
 

T.Anh 

10A3 
  

T.Anh 

12A2 

T.Anh 

11A1 
    

Tin 

11A4 
 

4        
T.Anh 

12A6 
 

T.Anh 

10A6 

T.Anh 

12A10 
 

T.Anh 

11A10 

T.Anh 

11A6 

T.Anh 

10A7 
   

Tin 

11A2 
 

5          
T.Anh 

11A5 
  

T.Anh 

12A8 

T.Anh 

11A6 

T.Anh 

10A11 
     

3 

1 
TD 

12A12 

TD 

10A4 

TD 

10A3 
 

TD 

11A5 
 

TD 

11A7 
  

T.Anh 

10A2 

T.Anh 

10A9 

T.Anh 

10A1 

T.Anh 

11A9 

T.Anh 

11A1 

T.Anh 

11A4 

T.Anh 

10A12 
    

2 
TD 

12A1 

TD 

12A7 

TD 

10A1 

QPAN 

10A9 
 

QPAN 

11A9 

TD 

11A6 
  

T.Anh 

11A12 

T.Anh 

10A5 
 

T.Anh 

12A8 

T.Anh 

12A12 

T.Anh 

11A7 

T.Anh 

10A12 
    

3  
TD 

12A11 
  

TD 

11A10 

QPAN 

11A5 
    

T.Anh 

12A1 

T.Anh 

11A11 
 

T.Anh 

11A6 
   

Tin 

10A10 

Tin 

11A12 
 

4 
TD 

12A9 

TD 

12A2 

TD 

10A12 

QPAN 

10A11 

TD 

11A1 

QPAN 

11A3 
  

T.Anh 

12A4 

T.Anh 

11A5 

T.Anh 

12A10 

T.Anh 

11A2 
   

T.Anh 

10A8 
 

Tin 

10A2 
  

5    
QPAN 

12A10 
 

QPAN 

12A1 
  

T.Anh 

10A10 

T.Anh 

10A6 
   

T.Anh 

12A3 
 

T.Anh 

10A8 

Tin 

10A3 

Tin 

10A2 

Tin 

10A7 
 

4 

1 
TD 

12A12 
 

TD 

10A3 

QPAN 

10A8 

TD 

11A11 
 

TD 

11A8 

T.Anh 

12A6 

T.Anh 

12A4 

T.Anh 

11A12 

T.Anh 

12A7 
 

T.Anh 

11A9 

T.Anh 

11A1 

T.Anh 

10A4 
  

Tin 

12A5 
  

2 
TD 

12A3 
 

TD 

10A8 

QPAN 

10A5 
 

QPAN 

11A4 
 

T.Anh 

12A6 

T.Anh 

12A11 

T.Anh 

10A3 

T.Anh 

12A7 
 

T.Anh 

11A10 

T.Anh 

12A12 

T.Anh 

11A7 
     

3   
TD 

10A10 

QPAN 

10A4 

TD 

11A9 

QPAN 

11A11 

TD 

11A4 
 

T.Anh 

12A5 

T.Anh 

10A2 

T.Anh 

10A9 
 

T.Anh 

11A3 
 

T.Anh 

10A7 
     

4 
TD 

12A8 
 

TD 

10A6 

QPAN 

10A2 
 

QPAN 

11A1 

TD 

11A2 
         

Tin 

10A1 
   

5      
QPAN 

11A8 
          

Tin 

11A6 
   

5 

1  
TD 

10A7 

TD 

10A5 

QPAN 

12A6 

TD 

11A10 
   

T.Anh 

12A4 
 

T.Anh 

12A1 

T.Anh 

11A8 

T.Anh 

11A3 

T.Anh 

12A9 

T.Anh 

11A7 
 

Tin 

10A3 

Tin 

10A10 
  

2 
TD 

12A10 

TD 

12A11 

TD 

10A10 

QPAN 

10A7 

TD 

11A3 

QPAN 

11A7 
   

T.Anh 

11A5 

T.Anh 

12A7 
 

T.Anh 

11A10 

T.Anh 

12A9 

T.Anh 

11A4 
 

Tin 

10A1 

Tin 

10A11 
  

3 
TD 

12A8 

TD 

12A7 
  

TD 

11A11 

QPAN 

11A12 
  

T.Anh 

10A10 

T.Anh 

10A3 

T.Anh 

10A9 

T.Anh 

10A1 

T.Anh 

12A2 

T.Anh 

11A6 

T.Anh 

11A4 
     

4 
TD 

12A6 
 

TD 

10A1 

QPAN 

10A3 

TD 

10A11 
   

T.Anh 

12A5 

T.Anh 

10A6 

T.Anh 

10A5 
  

T.Anh 

12A12 

T.Anh 

10A4 
  

Tin 

10A9 
  

5    
QPAN 

10A12 
 

QPAN 

12A5 
   

T.Anh 

10A2 
  

T.Anh 

12A8 
       

6 

1 
TD 

12A5 
Giao ban  

QPAN 

10A10 

TD 

11A1 
 

TD 

11A12 
Giao ban Giao ban   

T.Anh 

11A8 

T.Anh 

12A8 
    

Tin 

10A11 
  

2 
TD 

12A1 
Giao ban  

QPAN 

10A6 

TD 

10A11 

QPAN 

12A3 
 Giao ban Giao ban   

T.Anh 

11A8 

T.Anh 

12A2 
       

3 
TD 

12A6 

TD 

12A4 
   

QPAN 

12A12 

TD 

11A2 
    

T.Anh 

11A11 
     

Tin 

10A9 

Tin 

10A7 
 

4    
QPAN 

10A1 

TD 

10A2 

QPAN 

11A10 

TD 

11A8 
 

T.Anh 

12A11 
  

T.Anh 

11A2 

T.Anh 

11A3 
       

5       
SHL 

11A12 
           

SHL 

11A4 
 

7 

1 
TD 

12A9 

TD 

10A7 

TD 

10A12 

QPAN 

12A4 

TD 

10A2 
 

TD 

11A12 
 

T.Anh 

12A5 
 

T.Anh 

12A1 
  

T.Anh 

12A12 

T.Anh 

10A11 
     

2 
TD 

12A10 

TD 

12A4 

TD 

10A5 

QPAN 

12A8 

TD 

11A9 

QPAN 

11A6 

TD 

11A7 
 

T.Anh 

12A11 
 

T.Anh 

12A7 

T.Anh 

11A2 
 

T.Anh 

12A3 

T.Anh 

10A11 
     

3 
TD 

12A5 
 

TD 

10A9 
 

TD 

11A5 

QPAN 

12A7 

TD 

11A4 
 

T.Anh 

12A11 
 

T.Anh 

12A10 

T.Anh 

11A11 
 

T.Anh 

12A3 
 

T.Anh 

10A8 

Tin 

11A9 
   

4 
TD 

12A3 
 

TD 

10A8 

QPAN 

12A2 

TD 

11A3 

QPAN 

12A9 

TD 

11A6 
   

T.Anh 

12A10 

T.Anh 

10A1 
  

T.Anh 

10A4 
     

5    
QPAN 

12A11 
 

QPAN 

11A2 
  

T.Anh 

10A10 
    

T.Anh 

12A9 

T.Anh 

10A7 

T.Anh 

10A12 

Tin 

11A1 
   

 


